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THÔNG BÁO 

Kết quả giải Cầu lông thiếu niên – nhi đồng  

thành phố Hải Phòng năm 2025 

–––––––––––– 

Thực hiện Điều lệ số 27/ĐL-SVHTTDL ngày 07/8/2025 của Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng về việc ban hành Điều lệ Giải 

Cầu lông thiếu niên – nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2025, thời gian tổ chức từ 

ngày 22/8 – 25/8/2025 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương. 

Giải đã diễn ra thành công với sự tham gia của 33 đoàn đến từ các đơn vị 

xã, phường trong toàn thành phố về tham dự giải. Ban Tổ chức thông báo kết quả 

thành tích của giải như sau: 

TT 
NỘI 

DUNG 
HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

 Nhóm 1: từ 9 tuổi trở xuống 

1 
ĐƠN 

NAM  

Nhất Đặng Bảo Minh Phường Thạch Khôi 

Nhì Vũ Quang Anh Xã Kẻ Sặt 

Ba Vũ Minh Quang  Xã Đường An 

Ba Phạm Anh Duy Phường Lê Thanh Nghị 

2 
ĐƠN 

NỮ  

Nhất Vũ Thị Bảo Trinh Xã Đường An 

Nhì Hoàng Tuệ Anh Phường Chu Văn An 

Ba Nguyễn Thị Bảo Trâm Phường Chu Văn An 

Ba Nguyễn Thu Hường Xã Nam Sách 

 Nhóm 2: từ 10 – 11 tuổi 

1 
ĐƠN 

NAM  

Nhất Nguyễn Minh Bảo Phường Thạch Khôi 

Nhì Phan Văn Nhất Sang Xã An Phú 

Ba Nguyễn Đăng Quang Phường Nam Đồng 

Ba Nguyễn Quang Đỉnh Xã Phú Thái 

2 
ĐƠN 

NỮ  

Nhất Nguyễn Thị Diệu Linh Xã An Phú 

Nhì Vũ Đỗ Cẩm Tú Phường Thạch Khôi 



2 

 

 

Ba Nguyễn Quỳnh Như Xã Ninh Giang 

Ba Đoàn Vũ Bảo Chi Xã Hà Bắc 

3 
ĐÔI 

NAM  

Nhất 
Nguyễn Minh Bảo 

Phường Thạch Khôi 
Nguyễn Trần Minh Tiến 

Nhì 
Hoàng Minh Thanh 

Xã Hà Bắc 
Nguyễn Thanh Tùng 

Ba 
Nguyễn Gia Bảo 

Xã Tiên Lãng 
Phạm Phú Sỹ 

Ba 
Hoàng Tùng Lâm 

Phường Chu Văn An 
Phạm Hoàng Phát 

4 
ĐÔI 

NỮ 

Nhất 
Vũ Đỗ Cẩm Tú 

Phường Thạch Khôi 
Nguyễn Phương Thảo 

Nhì 
Doãn Ngọc Quý 

Xã Bình Giang 
Vũ Vân Trang 

Ba 
Triệu Khánh Hòa 

Phương Hải Dương 
Lê Hoàng Hải Nguyên 

 
 

 
 

5 

ĐÔI 

NAM 

NỮ 

Nhất 
Nguyễn Văn Nhất Sang 

Xã An Phú 
Nguyễn Thị Diệu Linh 

Nhì 
Nguyễn Trần Minh Tiến 

Phường Thạch Khôi 
Nguyễn Phương Thảo 

Ba 
Nguyễn Đăng Quang 

Phường Nam Đồng 
Kiều Phương Nhi 

Ba 
Trần Bá Anh Dũng 

Xã Ninh Giang 
Phạm Thị Bảo Anh 

 Nhóm 3: từ 12 – 13 tuổi 

1 
ĐƠN 

NAM 

Nhất Trần Đức Sơn Phường Gia Viên 

Nhì Nguyễn Hải Long Xã Thanh Hà 

Ba Nguyễn Đăng Dũng Phường Lê Đại Hành 

Ba Phan Văn Lâm Nhất Xã An Phú 

2 
ĐƠN 

NỮ 

Nhất Trần Bảo Linh Xã Hà Bắc 

Nhì Bùi Hương Trà Phường Chu Văn An 

Ba Lê Gia Châu Anh Phường An Hải 

Ba Trần Hồng Anh Xã Ninh Giang 

3 
ĐÔI 

NAM 

Nhất 
Dương Minh Nhật 

Phường Lê Đại Hành 
Nguyễn Đăng Dũng 

Nhì 
Nguyễn Quang Hiệu 

Phường Lê Thanh Nghị 
Cao Nam Phong 
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Ba 
Phạm Hoàng Giang 

Xã Đại Sơn 
Nguyễn Hồng Phú 

Ba 
Phạm Thế Quang 

Phường Lê Thanh Nghị 
Nguyễn Huy Tiến 

4 
ĐÔI 

NỮ 

Nhất 
Trịnh Lê Tâm Anh 

Phường Lê Thanh Nghị 
Nguyễn Minh Châu 

Nhì 
Đinh Bảo Anh 

Xã Hà Bắc 
Trần Bảo Linh 

Ba 
Đồng Ngọc Khánh 

Xã Kẻ Sặt 
Nguyễn Lê Thu Giang 

Ba 
Nguyễn Vũ Kiều Trang 

Xã Ninh Giang 
Nguyễn Hương Giang 

5 

ĐÔI 

NAM 

NỮ 

Nhất 
Cao Nam Phong 

Phường Lê Thanh Nghị 
Trịnh Lê Tâm Anh 

Nhì 
Phạm Hải Đăng 

Phường An Hải 
Lê Gia Châu Anh 

Ba 
Nguyễn Thiên Ân 

Xã Bình Giang 
Lê Đan Hà 

Ba 
Nguyễn Quang Hiệu 

Phường Lê Thanh Nghị 
Nguyễn Minh Châu 

 Nhóm 4: từ 14 – 15 tuổi 

1 
ĐƠN 

NAM 

Nhất Hoàng Tuấn Minh Phường Thạch Khôi 

Nhì Nguyễn Quang Beo Xã Tiên Lãng 

Ba Trần Việt Quang Phường Chu Văn An 

Ba Lê Xuân Kiên Xã Hà Tây 

2 
ĐƠN 

NỮ 

Nhất Vũ Phương Linh Xã Thạch Khôi 

Nhì Bùi Mai Anh Xã Ninh Giang 

Ba Vũ Tiểu Phương Xã Kẻ Sặt 

Ba Nguyễn Tường Vy Phường Thạch Khôi 

3 
ĐÔI 

NAM 

Nhất 
Nguyễn Quang Beo 

Xã Tiên Lãng 
Nguyễn Quang Hiệp 

Nhì 
Hoàng Tuấn Minh 

Phường Thạch Khôi 
Lê Nhân Phúc 

Ba 
Nguyễn Phước Tài 

Phường Thạch Khôi 
Vũ Đức Minh 

Ba 
Nguyễn Xuân Gia Bảo 

Phường Lê Thanh Nghị 
Vũ Tùng Lâm 

4 
ĐÔI 

NỮ 

Nhất 
Vũ Tiểu Phương 

Xã Kẻ Sặt 
Vũ Tiểu Mai 

Nhì Nguyễn Minh Hồng Phường Thạch Khôi 
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Vũ Phương Linh 

Ba 
Trần Khánh Linh 

Phường Kiến An 
Lã Mai Anh 

Ba 
Lê Thị Minh Anh 

Phường Hải Dương 
Trương Phương Thảo 

5 

ĐÔI 

NAM 

NỮ 

Nhất 
Nguyễn Quang Hiệp 

Xã Tiên Lãng 
Vũ Mai Quỳnh 

Nhì 
Vũ Đức Minh 

Phường Thạch Khôi 
Nguyễn Tường Vy 

Ba 
Trần Hải Đăng 

Phường Việt Hòa 
Nguyễn Hà Anh 

Ba 
Lê Tuấn Tiến 

Phường Nguyễn Trãi 
Phạm Bảo Khánh Linh 

GIẢI TOÀN 

ĐOÀN 

NHẤT Phường Thạch Khôi 

NHÌ Phường Lê Thanh Nghị 

BA Xã Tiên Lãng 

Ban tổ chức trân trọng thông báo và xác nhận thành tích thi đấu của các vận 

động viên tại Giải Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2025 

để các đơn vị, cá nhân liên quan được biết./. 

 Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở VHTTDL; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Trung tâm VHTTTT, Trung tâm SNC các xã, 

phường, đặc khu; 

- Thành viên BTC giải; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Vũ Khắc Lịch 
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